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Trình độ chuyên môn

Ghi chú
Xếp loại
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I Địa chính Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

1 Bùi Thị Trang 13/11/1994 Nữ Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Chính quy Khá ĐC-NN-XD&MT Không Không

II Văn hóa - Xã hội   

1 Nguyễn Việt Hoàng 10/11/1998 Nam Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kinh tế- chính trị Kinh tế - Chính trị Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Không Không

2 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 22/12/1989 Nữ Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Kế toán Chính quy  Văn hóa - Xã hội Không Không

3 Võ Thị Sang 02/6/1986 Nữ Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội Đại học Kế toán Kế toán Chính quy  Văn hóa - Xã hội Không Không

4 Hoàng Thị Tuyết 09/8/1992 Nữ Kỳ Văn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Xã hội học Xã hội học Chính quy Khá Văn hóa - Xã hội Không Không

5 Đường Thị Tiểu Uyên 08/9/1997 Nữ Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại Học Tài chính ngân hàng Chính quy Khá  Văn hóa - Xã hội Không
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 tên 

Ngày, tháng, 
năm sinh 

( nhập có dấu 
phẩy ở trước 
ngày tháng 

năm)

Giới 
tính

Hộ khẩu thường trú
(ghi xã, huyện, tỉnh)

Vị trí việc 
làm đăng ký dự tuyển

Đối tượng 
ưu tiên (nếu 

có)

Được 
miễn thi 

môn

Trình độ 
chuyên 

môn (đại 
học, thạc 

sĩ)

Chuyên ngành đào 
tạo (ghi theo bảng 

điểm)

Ngành đào tạo 
(ghi theo bằng tốt 

nghiệp)

Hình thức 
đào tạo (CQ, 

TC, LT, 
TX,..)

Công nghệ Kỷ thuật 
môi trường

Kỷ thuật kiểm soát 
ô nhiễm môi 

trường
Thí sinh không đăng 
ký nguyện vọng thi

Thí sinh không đăng 
ký nguyện vọng thi

Trung bình 
Khá

Thí sinh không đăng 
ký nguyện vọng thi

Trung bình 
khá

Thí sinh không đăng 
ký nguyện vọng thi

Thí sinh không đăng 
ký nguyện vọng thi

Tài chính ngân 
hàng

Con Thương 
binh

Thí sinh không đăng 
ký nguyện vọng thi


	Danh sach không có NV dự thi

